PHỤ LỤC 1 

	Tên doanh nghiệp

Số:..../....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày .... tháng .... năm ...


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG

Kính gửi: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI)

1. Tên doanh nghiệp:

2. Trụ sở chính: (ghi rõ số nhà, phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố, tỉnh) 

3. Điện thoại: 


Fax:

4. Họ và tên Tổng Giám đốc (Giám đốc):

5. Quyết định thành lập:

6. Giấy chứng nhận ĐKKD số:

Căn cứ các điều kiện quy định tại Thông tư số … ngày … của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho … (tên doanh nghiệp) được sản xuất … Kg vàng miếng trong năm …
Chúng tôi xin cam đoan:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu, hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước;

- Tuân thủ các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, các quy định về quản lý ngoại hối và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam cũng như quy định của giấy phép sản xuất vàng miếng nếu được Ngân hàng Nhà nước cấp.

	
	TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)


Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao có công chứng QĐ thành lập DN;

- Bản sao có công chứng giấy CNĐKKD;

- Báo cáo tình hình nhà xưởng máy móc thiết bị;

- Báo cáo tình hình cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, thợ chuyên môn;

- Báo cáo tình hình sản xuất vàng miếng năm trước (đối với những doanh nghiệp đã được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng trong năm trước).

PHỤ LỤC 2
	Tên doanh nghiệp

Số:..../....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày .... tháng .... năm ...


ĐƠN XIN NHẬP KHẨU/XUẤT KHẨU VÀNG

Kính gửi: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI) (Đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu vàng nguyên liệu để gia công tái xuất sản phẩm cho nước ngoài gửi: NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH/THÀNH PHỐ...)

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Trụ sở chính: (ghi rõ số nhà, phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố, tỉnh) 

3. Điện thoại: 


Fax:

4. Họ và tên Người đại diện có thẩm quyền:

5. Quyết định thành lập:

6. Giấy chứng nhận ĐKKD số:

Căn cứ các điều kiện quy định tại Thông tư số … ngày … của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu vàng cho … (tên tổ chức, cá nhân), với nội dung như sau:

1. Loại vàng xin nhập khẩu/xuất khẩu:

2. Mục đích nhập khẩu/xuất khẩu:

3. Nhập khẩu/xuất khẩu qua cửa khẩu:

4. Thời gian dự định nhập khẩu/xuất khẩu: .../.../...

Chúng tôi xin cam đoan:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tài liệu, hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước;

- Tuân thủ các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, các quy định về quản lý ngoại hối và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam cũng như quy định của giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu vàng được Ngân hàng Nhà nước cấp.

	
	ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)




Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao có công chứng QĐ thành lập DN, giấy CNĐKKD;

- Bản sao có công chứng giấy phép khai thác vàng (đối với doanh nghiệp khai thác vàng xin xuất khẩu vàng nguyên liệu);

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng gần nhất (nếu xin xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng);

- Hợp đồng gia công với nước ngoài (nếu nhập khẩu vàng để gia công tái xuất).

PHỤ LỤC 3
	Tên doanh nghiệp

Số:..../....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày .... tháng .... năm ...


ĐƠN XIN CẤP HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU VÀNG NGUYÊN LIỆU

(áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

Kính gửi: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI)

1. Tên doanh nghiệp:

2. Trụ sở chính: (ghi rõ số nhà, phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố, tỉnh) 

3. Điện thoại: ............................ Fax:............................

4. Họ và tên Giám đốc (Tổng Giám đốc):

5. Giấy phép đầu tư số: ... ngày cấp ...

6. Hình thức đầu tư: (100% vốn nước ngoài/liên doanh ...)

7. Tổng vốn đầu tư: 


Theo giấy phép 
Thực hiện 

Trong đó: 
- Vốn pháp định:

- 


-

- Vốn vay: 


- 


-

8. Tỉ lệ xuất khẩu:

- Theo giấy phép đầu tư:

- Thực hiện:

9. Số lượng cán bộ, công nhân:

10. Thời gian bắt đầu đi vào hoạt động:

Căn cứ các điều kiện quy định tại Thông tư số ... ngày ... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/1999/NĐ-CP, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng nguyên liệu cho ... (tên doanh nghiệp) trong năm ... , với nội dung cụ thể như sau:

	STT
	Diễn giải

(loại vàng)
	Chất lượng

(%)
	Khối lượng

(kg)
	Giá trị ước tính

(USD)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	

	Tổng số
	
	


Chúng tôi xin cam đoan:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong các tài liệu gửi Ngân hàng Nhà nước;

- Tuân thủ các quy định về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, quy định về quản lý ngoại hối và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam cũng như hạn ngạch nhập khẩu.

	
	GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)


Hồ sơ gửi kèm:

- Bản sao giấy phép đầu tư (chỉ gửi lần đầu hoặc khi có thay đổi);

- Báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu vàng, tiêu thụ sản phẩm vàng tại Việt Nam;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trong năm kế hoạch.
PHỤ LỤC 4

Tên tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ: ... 

Điện thoại: ... 

Fax:...

Kính gửi: 
- NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI) 

- CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCTỈNH, THÀNH PHỐ...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

Quý ... năm ...

(áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu)

Đơn vị tính: kg (khối lượng), USD, VND (giá trị)

	Chỉ tiêu
	Khối lượng

(quy 99,99 %)
	Giá trị
	% ± so với kỳ trước

	1. Sản xuất (kể cả gia công cho tổ chức, cá nhân trong nước):
	
	
	

	Vàng trang sức, mỹ nghệ:
	
	
	

	Vàng miếng:
	
	
	

	2. Gia công cho nước ngoài
	
	
	

	3. Doanh số mua vào

Trong đó:

Vàng trang sức, mỹ nghệ

Vàng nguyên liệu

Vàng miếng
	
	
	

	4. Doanh số bán ra

Trong đó:

Vàng trang sức, mỹ nghệ

Vàng nguyên liệu

Vàng miếng
	
	
	

	5. Nhập khẩu (giá trị ghi USD)

Trong đó:

Vàng trang sức, mỹ nghệ

Vàng nguyên liệu

Vàng miếng
	
	
	

	6. Xuất khẩu (giá trị ghi USD)

Trong đó:

Vàng trang sức, mỹ nghệ

Vàng nguyên liệu

Vàng miếng
	
	
	


	Lập biểu
	Kiểm soát
	..., ngày... tháng... năm...

Người đại diện có thẩm quyền

(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 5

Tên tổ chức, cá nhân: 




Địa chỉ:

Điện thoại: ................... 



Fax:

Kính gửi: 
- NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
    CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

Quý ... năm ...

(áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động mua, bán, gia công)

Đơn vị tính: kg (khối lượng), USD, VND (giá trị)

	Chỉ tiêu
	Khối lượng

(quy 99,99%)
	Giá trị
	% ± so với

kỳ trước

	1. Gia công cho tổ chức, cá nhân trong nước:

Vàng trang sức, mỹ nghệ
	
	
	

	2. Gia công tái xuất cho nước ngoài
	
	
	

	3. Doanh số mua vào

Trong đó:

Vàng trang sức, mỹ nghệ

Vàng nguyên liệu

Vàng miếng
	
	
	

	4. Doanh số bán ra

Trong đó:

Vàng trang sức, mỹ nghệ

Vàng nguyên liệu

Vàng miếng
	
	
	

	5. Nhập khẩu (giá trị ghi USD)

Trong đó:

Vàng trang sức, mỹ nghệ

Vàng nguyên liệu

Vàng miếng
	
	
	

	6. Xuất khẩu (giá trị ghi USD)

Trong đó:

Vàng trang sức, mỹ nghệ

Vàng nguyên liệu

Vàng miếng
	
	
	


	Lập biểu
	Kiểm soát
	..., ngày... tháng... năm...

Người đại diện có thẩm quyền

(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 6

	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ


Số: ..../....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày ... tháng ... năm ...


Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân...)

Trả lời đề nghị của (Tên tổ chức, cá nhân ...) tại văn bản số ..., Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho (Tên tổ chức, cá nhân...) được nhập khẩu... kg (bằng chữ) vàng nguyên liệu để gia công tái xuất. Việc nhập khẩu được thực hiện qua cửa khẩu....

2. (Tên tổ chức, cá nhân...) có trách nhiệm sử dụng lượng vàng nhập khẩu đúng mục đích ghi tại Điểm 1 công văn này và phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Nghị định 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 174/1999/NĐ-CP, Thông tư số ... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

3. (Tên tổ chức, cá nhân...) phải tái xuất toàn bộ sản phẩm gia công từ lượng vàng nguyên liệu nhập khẩu này trước ngày .../.../...

4. Văn bản này có giá trị đến hết ngày ....

	Nơi nhận: 

- Như trên

- NHNN (Vụ QLNH) để báo cáo,

- Lưu Chi nhánh


	NHNN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ

GIÁM ĐỐC


Tên Doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Kính gửi:
- NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI) 

    
- NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ ...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀNG TẠI VIỆT NAM

Năm ...............

(áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

Đơn vị tính: Kg; nguyên tệ

	Loại vàng và chất lượng
	Hạn ngạch

(khối lượng)
	Tồn đầu kỳ
	Nhập khẩu
	Mua trong nước
	Xuất khẩu
	Bán trong nước
	Tồn cuối kỳ

	
	
	Khối lượng
	Giá trị
	Khối lượng
	Giá trị
	Khối lượng
	Giá trị
	Khối lượng
	Giá trị
	Khối lượng
	Giá tri
	Khối lượng
	Giá trị

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Lập biểu
	Kiểm soát
	..., ngày ... tháng ... năm ...

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 8

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ:......
Kính gửi: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

Năm...

1. Số lượng các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn:

	Đăng ký hoạt động
	Loại hình doanh nghiệp

	
	DN Nhà nước
	DN Tư nhân
	CTy TNHH, CP, HD
	Cá nhân

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Mua bán, gia công vàng trang sức mỹ nghệ
	
	
	
	

	2. Sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ
	
	
	
	


2. Tình hình kinh doanh:

Đơn vị tính: kg (khối lượng), USD, VND (giá trị)

	Chỉ tiêu
	Khối lượng

(quy 99,99%)
	Giá trị
	Tăng/giảm so

với năm trước

	1. Sản xuất (kể cả gia công cho tổ chức, cá nhân trong nước):
	
	
	

	Vàng trang sức, mỹ nghệ

Vàng miếng
	
	
	

	2. Gia công tái xuất cho nước ngoài
	
	
	

	3. Nhập khẩu (giá trị ghi USD) 

Vàng trang sức, mỹ nghệ

- Vàng nguyên liệu

- Vàng miếng
	
	
	

	4. Xuất khẩu (giá trị ghi USD) 

Vàng trang sức, mỹ nghệ

- Vàng nguyên liệu

- Vàng miếng
	
	
	


3. Tình hình chấp hành các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức, cá nhân:

	Lập biểu
	Kiểm soát
	..., ngày... tháng... năm...

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)


